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DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 07 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  53 /QĐ-SXD  ngày 21 tháng 4 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

STT Tên tổ chức Số ĐKKD/QĐ
thành lập Nơi cấp Ngày cấp

Họ và tên (Người
đại diện theo pháp
luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Phạm vi hoạt động xây dựng Hạng Ghi chú

1 Công ty Cổ phần Bắc Nguyên 6100229115 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 25/01/2014 Nguyễn Chí Công Giám đốc

Số 103, đường Nguyễn Sinh
Sắc, phường Quang Trung,

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) Hạng II Nâng hạng

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu) Hạng III

Cấp lại

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp
và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp
nước, thoát nước) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng
lượng (đường dây và trạm biến áp) Hạng III

2
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tây Nguyên
Tiến Phát

6101292920 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 05/4/2023 Nguyễn Đình Tiến Giám đốc

Số 07, đường Duy Tân,
phường Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Việt Linh Phát 6100847619 Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Kon Tum 06/9/2013 Võ Đình Chu Giám đốc
Số 437, đường U Rê, phường

Duy Tân, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Gia hạnThi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp
và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp
nước, thoát nước) Hạng III Bổ sung

4 Công ty trách nhiệm hữu hạn
Tấn Thành 6100570780 Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Kon Tum 29/4/2010 Nguyễn Lương
Minh Sơn Giám đốc

Số 437, đường U Rê, phường
Trường Chinh, thành phố Kon

Tum, tỉnh Kon Tum.

Khảo sát địa chất công trình Hạng III

Gia hạn

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ
thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ
thuật Hạng III

5 Công ty cổ phần 16 tháng 3 6100271205 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 23/12/2022 Nguyễn Liệu Giám đốc

Số 137, đường Hàm Nghi,
phường Duy Tân, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) Hạng II Bổ sung
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6 Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hải Hân KT 6101272120 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 21/7/2020 Đỗ Văn Hải Giám đốc Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và nhà công
nghiệp Hạng III

7
Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại, dịch vụ và đầu tư
Phước Nam Phát

6101275932 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 24/9/2020 Huỳnh Tấn Phước Giám đốc

Đường Nguyễn Trác, phường
Duy Tân, thành phố Kon

Tum, tỉnh Kon Tum.

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và nhà công
nghiệp Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) Hạng III

8
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư và xây
dựng Đại Lộc Phát Kon Tum

6101288297 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 17/3/2022 Trần Văn Đại Giám đốc

Số 584, đường Hùng Vương,
phường Quang Trung, thành

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng
(kiến trúc công trình; kết cấu công trình; cấp, thoát nước
công trình; điện công trình)

Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ
thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp
nước, thoát nước) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng
lượng (đường dây và trạm biến áp) Hạng III

9 Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thiên Thuận Kon Tum 6101292649 Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Kon Tum 22/3/2023 Phạm Thị Minh Hà Giám đốc

Số 132 A, đường Nguyễn
Sinh Sắc, phường Quang

Trung, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.

Khảo sát địa hình công trình giao thông Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
(đường bộ) Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (kết
cấu công trình) Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ) Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công giao thông (đường bộ) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

10
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên tư vấn và xây
dựng Trường Xuân

6100316576 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 30/3/2009 Lê Văn Vĩnh Giám đốc

Số 77, đường Trần Phú,
phường Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng
(kiến trúc công trình; kết cấu công trình; cấp, thoát nước
công trình; điện công trình)

Hạng II

Gia hạn

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng II
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Khảo sát địa hình công trình dân dụng Hạng III

Khảo sát địa chất công trình dân dụng và nhà công nghiệp Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
(đường bộ) Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III

10
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên tư vấn và xây
dựng Trường Xuân

6100316576 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Kon Tum 30/3/2009 Lê Văn Vĩnh Giám đốc

Số 77, đường Trần Phú,
phường Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Gia hạn
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